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MÔN THI : FIN 302 (A) Học kì: 1

Thời gian : 15h30 - 07/01/2024   -   Phòng thi 413/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 25212110445 Nguyễn Vũ Tuấn Anh FIN 302 A K25QTH

2 26212131158 Võ Trọng Bảo FIN 302 A K26QTH

3 26212136091 Quảng Trọng Bảo FIN 302 A K26QTH

4 27212146659 Huỳnh Tấn Đạt FIN 302 A K27QTH

5 26202122412 Võ Thị Kiều Diễm FIN 302 A K26QTH

6 24212116870 Phạm Duy Đức FIN 302 A K24QTH

7 25211600311 Đồng Quốc Đức FIN 302 A K25QTH

8 26212100666 Nguyễn Anh Đức FIN 302 A K26QTH

9 26202120534 Vũ Thị Dung FIN 302 A K26QTH

10 26202134602 Trần Thị Thùy Dương FIN 302 A K26QTH

11 2321214250 Lê Văn Duy FIN 302 A K26QTH

12 26202233051 Nguyễn Thị Ngọc Hà FIN 302 A K27QTH

13 26203528459 Nguyễn Thị Thu Hà FIN 302 A K26QTH

14 26202120344 Nguyễn Thị Thu Hiên FIN 302 A K26QTH

15 26212130817 Văn Công Hưng FIN 302 A K26QTH

16 26212132728 Lê Văn Hưng FIN 302 A K26QTH

17 25212105850 Huỳnh Ngọc Quang Huy FIN 302 A K25QTH

18 25214309418 Hồ Gia Huy FIN 302 A K25QTH

19 25612217782 Xaisomphou Khaikeo FIN 302 A K26HP-QTC
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2/4

MÔN THI : FIN 302 (A) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 07/01/2024   -   Phòng thi 413/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 25211701525 Hồ Quốc Khánh FIN 302 A K25QTH

2 26212120709 Hà Minh Khánh FIN 302 A K26QTH

3 26212325049 Phan Sĩ Khoa FIN 302 A K26QTH

4 26202123259 Nguyễn Duyên Khuê FIN 302 A K26QTH

5 26212136270 Nguyễn Hào Kiệt FIN 302 A K26QTH

6 26212134972 Phạm Hưng Lập FIN 302 A K26QTH

7 26212133226 Huỳnh Quang Hoàng Lộc FIN 302 A K26QTH

8 26202134315 Võ Gia Ly FIN 302 A K26QTH NỢ HP

9 26207134529 Nguyễn Thị Hoàng Ly FIN 302 A K26QTH

10 26202100593 Trần Thị Trà My FIN 302 A K26QTH

11 26202133547 Trà Huyền My FIN 302 A K26QTH

12 26204736306 Thái Vỹ Na FIN 302 A K26QTH

13 26212133493 Trần Quốc Nam FIN 302 A K26QTH

14 26212142661 Trần Thanh Nam FIN 302 A K26QTH

15 26203142280 Phạm Phan Hoài Ngọc FIN 302 A K26QTH

16 27202138853 Nguyễn Thị Nguyệt FIN 302 A K27QTH

17 25203215943 Nguyễn Thị Thùy Nhi FIN 302 A K25QTC

18 26202126758 Võ Ý Nhi FIN 302 A K26QTH

19 26202135739 Nguyễn Thị Phương Nhi FIN 302 A K26QTH
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3/4

MÔN THI : FIN 302 (A) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 07/01/2024   -   Phòng thi 414/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26202136155 Trương Thị Yến Nhi FIN 302 A K26QTH

2 26212130317 Trần Châu Phát FIN 302 A K26QTH

3 26212100653 Trần Tiến Phi FIN 302 A K26QTH

4 25212109069 Nguyễn Hoàng Phước FIN 302 A K25QTH

5 26202133019 Huỳnh Phan Vũ Phượng FIN 302 A K26QTH

6 24211216299 Nguyễn Thiên Quân FIN 302 A K25QTH

7 26212100556 Đỗ Đăng Quang FIN 302 A K26QTH

8 26212142004 Trần Tiến Quang FIN 302 A K27QTH

9 26202137922 Nguyễn Khánh Quỳnh FIN 302 A K26QTH

10 25212104198 Phạm Nhật Rin FIN 302 A K26QTH

11 27202228935 Nguyễn Thị Vân Sang FIN 302 A K27QTH

12 25211203669 Nguyễn Đình Sơn FIN 302 A K26QTH

13 25212116269 Trần Hữu Thái Sơn FIN 302 A K25QTH

14 25202104390 Nguyễn Thị Thanh Tâm FIN 302 A K25QTH

15 26202128908 Lê Thị Thanh Tâm FIN 302 A K26QTH

16 26207124683 Trần Thị Mỹ Tâm FIN 302 A K26QTH

17 26212127995 Hoàng Nhật Tân FIN 302 A K26QTH

18 26207134655 Nguyễn Thị Hồng Thắm FIN 302 A K26QTH

19 26202428041 Lê Nguyên Thảo FIN 302 A K26QNH

20 27202127894 Nguyễn Thị Minh Thảo FIN 302 A K27QTH
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4/4

MÔN THI : FIN 302 (A) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 07/01/2024   -   Phòng thi 414/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26202130545 Võ Nguyễn Quỳnh Thi FIN 302 A K26QTH

2 26211235867 Phan Gia Thịnh FIN 302 A K26QTH

3 26212122631 Nguyễn Ngọc Thịnh FIN 302 A K26QTH

4 26202130550 Lê Thị Minh Thư FIN 302 A K26QTH

5 26212133809 Lê Văn Thuận FIN 302 A K26QTH

6 26202134593 Phan Thị Thanh Thủy FIN 302 A K26QTH

7 26202130842 Nguyễn Thị Thủy Tiên FIN 302 A K26QTH

8 26202125385 Hồ Thị Trang FIN 302 A K26QTH

9 26202130846 Hồ Thị Kiều Trang FIN 302 A K26QTH

10 26212128488 Nguyễn Trịnh Nhật Trí FIN 302 A K26QTH

11 26207226875 Trương Hoàng PhươngTrinh FIN 302 A K26QTC

12 27212121357 Vũ Chánh Trung FIN 302 A K27QTH

13 25202102790 Nguyễn Phương Tuấn FIN 302 A K25QTH NỢ HP

14 26212134577 Lê Bá Anh Tuấn FIN 302 A K26QTH

15 26202141903 Nguyễn Thị Tường Vân FIN 302 A K26QTH

16 27202451315 Nguyễn Thị Hồng Vân FIN 302 A K27QTC

17 26202100631 Dương Nữ Tường Vy FIN 302 A K26QTH

18 26202134436 Đặng Thị Na Vy FIN 302 A K26QTH

19 26202135661 Hứa Thị Khánh Vy FIN 302 A K26QTH
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